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KHOA XHH-CTXH-ĐNA

STT Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa
Thời gian 

tham gia

1 Lê Hoàng Vũ 1254050209 dh12tk01 Công nghệ thông tin Chiều

2 Nguyễn Lê Bạch Phụng 1257010185 TA12DB1 Đào tào đặc biệt Chiều

3 Hồ Trần Như Ngọc 1254032256 TN12DB02 Đào tạo đặc biệt Cả 2 buổi

4
Trần Trọng Phương 

Uyên
1254010645 QT12DB2 Đào tạo đặc biệt Sáng

5 Nguyễn Đình Quang 1254030333 TC12ĐB03 Đào tạo đặc biệt Sáng

6 Trần Nguyễn Tuấn Anh 1254030017 TN12DB02 Đào tạo đặc biệt Sáng

7 Đặng Trung Bá 1154010025 QT11DB01 Đào tạo đặc biệt Sáng

8 Nguyễn Thị Thu Hoài 1154030142 TC11DB02 Đào tạo đặc biệt Sáng

9 Nguyễn Thi Thủy Tiên 1057012306 AV10A3 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

10 Nguyễn Thiện Tâm 1357010136 DH13AV03 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

11
Lê Nguyễn Phương Dung 1057010044 AV10A3 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

12 Phạm Trần Anh Thư 1057010296 AV10A2 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

13
Diệp Nguyễn Xuân 

Trang 1057012313 AV10A2 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

14 Bùi Thị Hồng Ân 1157010016 Dh11AV05 Ngoại Ngữ Cả 2 buổi

15 Lý Huỳnh Trân 1157010275 DH11av01 Ngoại ngữ Cả 2 buổi

16 Trần Thủy Nhã Trân 1257010284 DH12AV03 Ngoại Ngữ Chiều

17 Nguyễn Hoàng Sơn 1357010130 DH13AV01 Ngoại Ngữ Chiều

18 Đặng Hoàng Bích Trâm 1157010270 DH11/AV04 Ngoại Ngữ Chiều

19 Nguyễn Thị Minh Đoan 1257010047 DH12AV03 Ngoại ngữ Chiều

20 Nguyễn Hồng Anh 1157010006 DH11AV04 Ngoại Ngữ Chiều
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21 Lê Thái Đăng Khoa 1157010116 DH11AV02 Ngoại Ngữ Sáng

22 Phạm Nguyễn Đức Vũ 1357010193 AV31 Ngoại ngữ Sáng

23 Hoàng Trúc Phương 1057010169 10CNTN Ngữ văn Anh Sáng

24 Hồ Như Quỳnh 1101036159 50b Tài chính Sáng

25 Đinh Thị tuyết Nhung không có ĐH Văn Lang Tiếng Anh Sáng

26
Nguyễn Trương Trường 

Giang 1055010016 DN10 XHH-CTXH-ĐNA Cả 2 buổi

27 Bùi Thị Hải Anh 1256012003 DH12XH12 XHH-CTXH-ĐNA Chiều

28 Trần Thành Long 1356010030 DH13XH01 XHH-CTXH-ĐNA Chiều

29 Thái Kim Hoàng 1155010027 DN11 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

30 Mai Thị Mỹ Duyên 1155010014 DN11 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

31 Hoàng Thị Thanh Hoa 1155010025 Dn11 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

32 Nguyễn Lê Thu Thảo 1155010027 Dn11 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

33 Phan Đại Tôn 1055012099 DN10A2 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

34 Võ Thị Thu Thảo 1256012134 DH12XH02 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

35 Nguyễn Thị Hồng Thư 1256012143 DH12XH01 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

36 Nguyễn Phúc Bảo Quân 1255010054 DN12 XHH-CTXH-ĐNA Sáng

37 Tôn Nữ Hoàng Hồng 1256012051 XH12 XHH-CTXH-ĐNA Cả 2 buổi








